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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 119/2021/HS-ST. 

Ngày: 29-06-2021. 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Lân. 

- Các Hội thẩm nhân dân:    1, Bà Nguyêñ Thị Mai. 

                                              2, Bà Hoàng Thị An. 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Hải Yến - Thư ký Toà án nhân dân huyện Đông 

Anh. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh tham gia phiên toà: Ông 

Nguyêñ Doañ Hải - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 109/2021/HS-ST ngày 02 

tháng 06 năm 2021; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 118/2021/QĐXXST-

HS ngày 15 tháng 06 năm 2021, đối với bị cáo:  

Họ và tên: LÊ VĂN M, sinh năm 1991, tại Hà Nội; Nơi thường trú: Thôn 

M, xã Đ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao đôṇg tư ̣do; Trình 

độ văn hóa : 09/12; Quốc tic̣h: Viêṭ Nam; Dân tôc̣ : Kinh; Tôn giáo : Không; Con 

ông Lê Văn V (Sn1960); Con bà Trần Thị M (Sn1963); Theo Danh bản, chỉ bản số 

227 lập ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Công an huyện Đông Anh, nhân thân bi ̣ 

cáo có 02 tiền án đa ̃đươc̣ xóa án tích : Ngày 27 tháng 08 năm 2009, Toà án nhân 

dân huyêṇ Đông Anh, Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” ; Ngày 

14 tháng 12 năm 2011, Toà án nhân dân huyêṇ Đông Anh , Hà Nội xử phạt 18 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Bị cáo có 01 tiền sự ngoài thời hiêụ: Năm 2007, 

tâp̣ trung giáo duc̣ 12 tháng tại Trường Giáo dưỡng số 2 và 01 tiền sư ̣còn th ời 

hiêụ: Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Công an huyêṇ Đông Anh xử phaṭ vi phaṃ 

hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” , mức phaṭ 1.500.000 đồng; Tạm giữ: Từ 

ngày 26 tháng 03 năm 2021 đến ngày 01 tháng 04 năm 2021; Tạm tạm: Từ ngày 

01 tháng 04 năm 2021, tại Trại tạm giam số 1, Hà Nội; Số giam: 2139/2. Có mặt 

tại phiên tòa. 

* Bị hại: Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1981; Nơi thường trú : Đội 8, xã H, 

huyêṇ Mê Linh, thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Hồi 00 giờ 30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2021, Tổ công tác Công an xa ̃V , 

huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại địa bàn thôn S, xã V, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội, phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Lê Văn M đang thực 

hiện hành vi trộm cắp 19 (mười chín) thanh sắt có kích thước, hình dạng giống 

nhau, dạng hình tròn dài 47cm, đường kính 3,7cm; một đầu có gắn sắt hình chữ U, 

kích thước (13x10x5)cm, trên thân có 01 đai sắt đường kính 4,7cm tại khu vực 

công trình xây dựng nhà ông Nguyễn Trọng H (Sinh năm 1956), thuôc̣: Thôn S, xã 

V, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm 

giữ rồi đưa M cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ.  

Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ của Lê Văn M:  

- 01 (một) xe máy nhãn hiệu Landa, kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, 

không đeo biển kiểm soát, số khung: VTMWCH012TP002461, số máy: 

VHAZS152FMH15446019. 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng, số Imeil: 

865266035960153, Imei2: 865266035960146 

- 01 (một) chiếc kìm, đầu kìm màu đen, tay cầm màu đỏ. 

- 02 (hai) sợi dây dứa màu đỏ dài khoảng 30cm. 

Ngày 26 tháng 03 năm 2021, Hội đồng định giá tài sản huyện Đông Anh có 

kết luận số: 99/HĐĐGTS kết luận: 19 (mười chín) thanh sắt có kích thước, hình 

dạng giống nhau, dạng hình tròn dài 47cm, đường kính 3,7cm, một đầu có gắn đầu 

sắt hình chữ U, kích thước (13x10x5)cm, trên thân có 01 đai sắt đường kính 4,7cm. 

Tổng trọng lượng là 38 kg, trị giá 665.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi 

lăm nghìn đồng). 

 Tại cơ quan điều tra, Lê Văn M khai nhận: Do không có công ăn việc làm 

ổn định, nên bi ̣ cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản  bán lấy tiền tiêu sài cho bản 

thân. 

Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 26 tháng 03 năm 2021, bị cáo chuẩn bị 02 bao 

tải màu trắng cất trong cốp xe máy nhãn hiệu Landa, sơn màu xanh, không có biển 

kiểm soát, đi đến địa bàn thôn S, xã V, huyện Đông Anh tìm sơ hở của người dân 

để trộm cắp tài sản. Trên đường đi, M thấy 01 (một) chiếc kìm đầu kìm màu đen, 

tay cầm bọc nhựa màu đỏ và 02 (hai) sợi dây dứa màu đỏ dài khoảng 30cm, vứt ở 

ven đường nên M nhặt cho vào túi áo khoác để làm công cụ phạm tội (M không 

nhớ được vị trí đã nhặt chiếc kìm và hai sợi dây dứa). Khi đi đến công trình xây 

dựng nhà ông Nguyễn Trọng H tại thôn S, xã V, huyện Đông Anh thì M nảy sinh ý 

định vào trộm cắp tài sản. M dựng xe máy ở ven đường cạnh công trình xây dựng, 

thấy không có người trông coi công trình xây dựng nên quay trở lại xe máy lấy 02 

(hai) bao tải đã chuẩn bị sẵn rồi đi vào bên trong công trình. Khi đi đến giữa nhà 

đang xây dựng (tầng 1), M lấy 19 (mười chín) thanh sắt bỏ vào trong 02 (hai) bao 

tải thì bị phát hiện bắt quả tang.  
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Đối với 19 thanh sắt thu giữ của M: Quá trình điều tra xác định là tài sản 

của anh Nguyễn Văn Đ (sinh năm: 1981; HKTT: Đội 8, xã H, huyêṇ Mê Linh, Hà 

Nội) là chủ thầu xây dựng. Do đó, ngày 01 tháng 04 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng trả cho anh Đ . Sau khi nhận lại tài sản, anh 

Định không yêu cầu bồi thường dân sự và đề nghị xử lý nghiêm đối với Lê Văn 

Minh theo quy định pháp luật. 

 Đối với 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo màu vàng, kèm sim số: 

0987.932.794, số Imeil: 865266035960153, Imei2: 865266035960146 là tài sản 

hợp pháp của Lê Văn Minh, không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 02 tháng 

04 năm 2021, Cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc điện 

thoại nêu trên cho ông Lê Văn V là bố đẻ của M nhâṇ (theo Giấy ủy quyền của Lê 

Văn M). 

 Đối với 01 (một) xe máy nhãn hiệu Landa, kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, 

không đeo biển kiểm soát, số khung: VTMWCH012TP002461; số máy: 

VHAZS152FMH15446019: Tra cứu chủ sở hữu mang tên Hoàng Thanh T, ngày 

đăng ký: 03 tháng 12 năm 2003; biển số: 88F9-3690. Kết quả điều tra xác định: 

Khoảng năm 2010, chị T bán chiếc xe máy cho một người đàn ông không quen 

biết khoảng 40 - 45 tuổi ở thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc. Khi bán, chị T 

không nhớ có viết giấy tờ mua bán hay không. Đầu năm 2021, Lê Văn M mua 

chiếc xe máy trên của người đàn ông không quen biết tên L ở ven đường thuôc̣ 

khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Chiếc xe máy nêu trên là  phương tiện phạm 

tội, chuyển Tòa án xử lý theo thẩm quyền. 

Đối với 01 (một) chiếc kìm đầu kìm màu đen , tay cầm màu đỏ; 02 (hai) sợi 

dây dứa màu đỏ dài khoảng 30cm và 02 (hai) bao tải dứa màu trắng kích thước 

(93 x 65)cm do bi ̣ cáo nhặt được ở v en đường mang theo người để làm công cụ 

thực hiện hành vi phạm tội, nay chuyển Tòa án xử lý theo thẩm quyền. 

 Tại phiên toà, bị cáo Lê Văn M khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã 

nêu trên và xác định: Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2021, tại công 

trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Trọng H, thuôc̣ thôn S, xã V, huyêṇ Đông 

Anh, Hà Nội khi bị cáo đang thưc̣ hiêṇ hành vi trộm cắp 19 (Mười chín) thanh sắt 

có tổng trọng lượng 38 kg, trị giá 665.000 đồng là tài sản của anh Nguyễn Văn Đi  

thì bị nhân dân phát hiện, bắt quả tang . Bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm 

pháp luật và hứa sửa chữa. 

Bản cáo trạng số 109/CT-VKS-ĐA ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Viện 

Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Lê Văn M 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.   

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2021, tại công trình xây dưṇg 

của gia đình ông Nguyễn Trọng H , thuôc̣ thôn S, xã V, huyêṇ Đông Anh, Hà Nội, 

bị cáo Lê Văn M đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 19 (Mười chín) thanh 

sắt có tổng trọng lượng 38 kg, trị giá 665.000 đồng của anh Nguyêñ Văn Đ  thì bị 

nhân dân phát hiện, bắt quả tang. Bị cáo phạm tội trong thời gian còn thời hiệu của 
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01 tiền sư ̣về hành vi “Trôṃ cắp tài sản” , do Công an huyêṇ Đông Anh xử phaṭ 

hành chính ngày 14 tháng 01 năm 2021 nên hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu 

thành tội: “Trộm cắp tài sản”. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố 

đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

+ Về hình phạt chính: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê Văn 

M từ 08 đến 12 tháng tù.  

+ Về hình phạt bổ sung: Không phạt tiền bị cáo do bị cáo không có nghề 

nghiệp và thu nhập ổn định, kinh tế khó khăn. 

+ Về dân sự: Không phải giải quyết. 

+ Về vâṭ chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và 

Điều 106 của Bộ luật Tố tuṇg hình sự năm 2015: Tịch thu vào ngân sách nhà nước 01 

(một) xe máy nhãn hiệu Landa, kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, không đeo biển kiểm 

soát, số khung: VTMWCH012TP002461; số máy: VHAZS152FMH15446019 và tịch 

thu tiêu hủy 01 (một) chiếc kìm đầu kìm màu đen, tay cầm màu đỏ; 02 (hai) sợi dây 

dứa màu đỏ dài khoảng 30cm và 02 (hai) bao tải dứa màu trắng kích thước (93 x 

65)cm thu giữ của bi ̣ cáo khi bi ̣ bắt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đông 

Anh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm đến quyền 

sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mặt khác, còn gây mất trật 

tự trị an trên địa bàn. Hành vi bị cáo lén lút trộm cắp 19 thanh sắt có tổng troṇg 

lươṇg 38 kg trị giá 665.000 đồng của anh Nguyêñ Văn Đ , tại công trình xây dưṇg 

của gia đình ông Nguyêñ Trọng H ở thôn S, xã V, huyêṇ Đông Anh, thành phố Hà 

Nôị vào hồi 00 giờ 30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2021, khi bi ̣ cáo có 01 tiền sư ̣

còn trong thời hiệu do Công an huyện Đông Anh xử phạt hành chính về hành vi 

“Trôṃ cắp tài sản” ngày 14 tháng 01 năm 2021 đã phạm tôị “Trôṃ cắp tài sản” , 

quy điṇh taị điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

“Điều 173. Tôị Trôṃ cắp tài sản: 

1. Người nào trôṃ cắp tài sản của người khác tri ̣giá  từ 2000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoăc̣ dưới 2.000.000 đồng nhưng thuôc̣ môṭ trong c ác 

trường hơp̣ sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoăc̣ bi ̣phaṭ tù 

từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a, Đã bi ̣xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi 

phạm”. 

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do ý 

thức coi thường pháp luật, trật tự kỷ cương xã hội, lười lao đôṇg và tham lam tư lợi 

nên bị cáo vẫn cố tình phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành 

khẩn khai nhận tội, ăn năn hối cải là cơ sở để cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đươc̣ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. Tuy nhiên, bị cáo c ó nhân thân xấu , đa ̃từng  02 lần bị phạt tù về tội 

“Trôṃ cắp tài sản” nhưng bị cáo không chịu rèn luyện , sửa chữa để trở thành 

người có ích cho xa ̃hôị, vì vậy, cần phải cách ly bi ̣ cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian mới có tác duṇg giáo duc̣ , cải tạo bị cáo nói riêng và góp phần đấu tranh 

phòng ngừa chung. 

[3]. Về hình phạt bổ sung: Khoản 5 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

định:“Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng”. Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, kinh tế khó khăn nên 

không phạt tiền bị cáo. 

[4]. Về dân sự: Bị hại Nguyêñ Văn Đ có lời khai xác định: Tài sản của anh 

là 19 thanh sắt tro ṇg lươṇg 38 kg có trị giá 665.000 đồng bị Lê Văn M trôṃ cắp 

đêm ngày 26 tháng 03 năm 2021 đa ̃đươc̣ Cơ quan điều tra  thu hồi và t rả cho anh 

nhâṇ lại đầy đủ, không bị thiêṭ haị gì nên anh  không yêu cầu bị cáo bồi thường về 

tài sản.  

Như vậy, về phần dân sự trong vụ án này Tòa án không phải giải quyết. 

[5]. Về vâṭ chứng: 

- Đối với 01 (một) xe máy nhãn hiệu Landa, kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, 

không đeo biển kiểm soát, số khung: VTMWCH012TP002461; số máy: 

VHAZS152FMH15446019 đươc̣ xác điṇh là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Lê 

Văn M. Bị cáo đa ̃sử duṇg chiếc xe làm phương tiện phạm tội nên là vật chứng của 

vụ án và có giá trị, nay tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

- Đối với 01 (một) chiếc kìm đầu kìm màu đen, tay cầm màu đỏ; 02 (hai) sợi 

dây dứa màu đỏ dài khoảng 30cm và 02 (hai) bao tải dứa màu trắng kích thước (93 

x 65)cm bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội nên là vật chứng của vụ án và không 

có giá trị, nay tịch thu tiêu hủy. 

[6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của 

pháp luật.  

[7]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo bản án theo 

qui định của pháp luật.  

[8]. Quan điểm về viêc̣ giải quyết toàn bộ vụ án của Viện kiểm sát về cơ bản 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 
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- Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

+ Về hình phạt chính: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt: Bị cáo LÊ VĂN M 07 (Bẩy) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 26 tháng 03 năm 2021. 

+ Về hình phạt bổ sung: Không phạt tiền bị cáo. 

+ Về dân sự: Không phải giải quyết. 

+ Về vâṭ chứng : Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47; Điểm a, c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật Tố tuṇg hình sự năm 2015: Tịch thu vào ngân sách nhà nước 01 (một) 

xe máy nhãn hiệu Landa, kiểu dáng Wave, màu sơn xanh, không đeo biển kiểm 

soát, số khung: VTMWCH012TP002461; số máy: VHAZS152FMH15446019 và 

tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc kìm đầu kìm màu đen , tay cầm màu đỏ ; 02 (hai) 

sợi dây dứa màu đỏ dài khoảng 30cm và 02 (hai) bao tải dứa màu trắng kích thước 

(93 x 65)cm thu giữ của bi ̣ cáo Lê Văn M khi bi ̣ bắt. 

(Tình trạng các vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 26 

tháng 05 năm 2021 giữa Công an huyêṇ Đông Anh và Chi cuc̣ Thi hà nh án dân sư ̣

huyêṇ Đông Anh). 

+ Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách Nhà nước.  

+ Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015: Bị cáo Lê Văn M có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án; Bị hại Nguyêñ Văn Đ  có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hợp lệ. 

                                                                              T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:                                                                    Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà  

- TANDTP. Hà Nội; 

- VKSNDTP. Hà Nội; 

- VKSND. huyện Đông Anh; 

- Chi cục THADS. huyện Đông Anh; 

- Bị cáo;                                                                                 
- Lưu hồ sơ vụ án.                                     

                                                                                               Nguyễn Ngọc Lân  
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